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B1.1-TMDA 

07/2016/TT-BKHCN
MẪU THUYẾT MINH DỰ ÁN

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên Dự án:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Mã số:
3. Cấp quản lý: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ:    FORMCHECKBOX 

- Ủy quyền cho địa phương quản lý:      FORMCHECKBOX 

4. Thời gian thực hiện: ....... tháng, từ tháng ..../20...  đến tháng ..../20...  

5. Dự kiến kinh phí thực hiện: ......... triệu đồng

Trong đó:



- Ngân sách sự nghiệp khoa học trung ương: ........  triệu đồng



- Ngân sách địa phương: ........  triệu đồng



- Nguồn khác: ........  triệu đồng

Phương thức khoán chi:

- Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng:      FORMCHECKBOX 

- Khoán chi từng phần:     FORMCHECKBOX 

6. Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án:

Tên tổ chức: 

Địa chỉ:







Điện thoại:




Fax:

7. Chủ nhiệm Dự án: 
Họ, tên:
Học hàm, học vị: 




Chức vụ:
Địa chỉ: 





Điện thoại:

E-mail:





CQ:

NR:

Mobile:

8. Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ: 

Tên cơ quan: 

Địa chỉ:





Điện thoại:
9. Tính cấp thiết của dự án: 
Nêu tóm tắt về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng; chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh hoặc vùng. 
Trên cơ sở đó lựa chọn và phân tích mức độ cần thiết của dự án đối với chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hộicủa tỉnh hoặc vùng trong tương lai.
10. Tính tiên tiến và thích hợp của công nghệ được ứng dụng, chuyển giao:
Nêu những thông tin cơ bản, mới nhất về các công nghệ đang được áp dụng tại địa phương trong lĩnh vực dự án dự kiến triển khai; 

- Đặc điểm và xuất xứ của công nghệ dự kiến áp dụng.

- Nêu tính tiên tiến của công nghệ dự kiến áp dụng so với các công nghệ đang áp dụng tại địa phương.
- Nêu tính thích hợp của công nghệ dự kiến áp dụng.
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

11. Mục tiêu:

11.1.Mục tiêu chung:

11.2. Mục tiêu cụ thể

12. Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu):
- Mô tả công nghệ ứng dụng;

- Những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (xây dựng  mô hình, ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm mới ...;
- Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại địa phương, tập huấn cán bộ kỹ thuật và nông dân.  

13. Giải pháp thực hiện:

- Giải pháp về mặt bằng và xây dựng cơ bản (nếu có).

- Giải pháp về đào tạo 

- Giải pháp về tổ chức sản xuất, trong đó làm rõ:



+ Giải pháp về xây dựng mô hình dự án;



+ Giải pháp thu hút, sử dụng lao động: Số lượng lao động trực tiếp, gián tiếp tham gia dự án và thu nhập hàng tháng.
- Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Giải pháp về nguồn vốn

Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện dự án trên cơ sở:

Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai dự án, trong đó nêu rõ vốn từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương, ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ địa phương, nguồn vốn khác (có văn bản pháp lý kèm theo).

	14. - Giải pháp thu hút cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án (nếu có).
15. 
	Tiến độ thực hiện:

	TT
	Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu 


	Sản phẩm 

phải đạt    
	Thời gian 

(BĐ-KT)
	Cơ quan thực hiện

(ghi rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


16. Sản phẩm của dự án:
15.1.Nêu sản phẩm cụ thể của dự án:
	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Chú thích

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


15.2.Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án:
	17.  
	Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi:

	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn và đào tạo
	Nguyên,vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng cơ bản
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng kinh phí
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1 
	Ngân sách SNKH &CN TW
	
	
	
	
	
	

	2 
	Ngân sách SNKH &CN ĐP
	
	
	
	
	
	

	3 
	Nguồn ngân sách khác
	
	
	
	
	
	

	4 
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	
	

	
	- Tự có
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác (vốn huy động, ...)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


18. Hiệu quả kinh tế - xã hội: 

17.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp của dự án:

- Hiệu quả kinh tế: đánh giá tính tiên tiến của sản phẩm tạo ra, ước tính hiệu quả kinh tế bằng số lượng, hoặc bằng tiền;

- Hiệu quả về xã hội: (xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, giải quyết việc làm cho bao nhiêu lao động, mức thu nhập tăng như thế nào so với trước khi thực hiện dự án)
- Đánh giá hiệu quả thu hút cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án (nếu có)
18.2. Khả năng và kế hoạch mở rộng của dự án:
	Ngày....tháng....năm 20... 

Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ

(Ký tên, đóng dấu)


	
	Ngày....tháng....năm 20... 

Tổ chức chủ trì dự án

(Ký tên, đóng dấu)



	Ngày....tháng....năm 20... 

Sở Khoa học và Công nghệ

(Ký tên, đóng dấu)
	
	

	Ngày .... tháng     năm 20... 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(Đối với dự án TW quản lý)
( Ký tên, đóng dấu)


GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI 


Khoản 1. Kinh phí hỗ trợ ứng dụng công nghệ
Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí

	
	
	Tổng
	NSTW
	NSĐP
	Khác

	
	
	
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	



Khoản 2. Đào tạo, tập huấn

Triệu đồng

	TT
	Nội dung 
	Tổng kinh phí
	Kinh phí

	
	
	
	NSTW 
	NSĐP
	Khác

	
	
	
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng                                             
	
	
	
	
	
	
	
	


Khoản 3. Nguyên vật liệu, năng lượng

Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị 
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	Khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	

	3.1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Dụng cụ, phụ tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Năng lượng, nhiên liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Than
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Điện
	KW/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Xăng, dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Nhiên liệu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	



Khoản 4. Thiết bị, máy móc chuyên dùng
Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị 
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	Khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	

	4.1
	Mua thiết bị công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Khấu hao thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	 Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	



Khoản 5. Xây dựng cơ bản
Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSĐP
	Khác

	
	
	
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	

	5.1
	Chi phí xây dựng ……m2 nhà xưởng, phòng nhân giống, nhà kính, nhà lưới, vườn ươm
	
	
	
	
	

	5.2
	Chi phí sửa chữa …… m2 nhà xưởng
	
	
	
	
	

	5.3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


 
Khoản 6. Công lao động 

Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Số lượng (người)
	Số công 
	Đơn giá 
	Kinh phí 
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	Khác

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	

	1
	Kỹ sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Kỹ sư chỉ đạo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	......................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kỹ thuật viên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Kỹ thuật viên chỉ đạo và thực hiện nội dung công nghệ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Kỹ thuật viên chỉ đạo và thực hiện nội dung công nghệ ......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lao động đơn giản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Lao động đơn giản thực hiện nội dung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lao động đơn giản thực hiện nội dung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Khoản 7. Chi khác

Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	Khác

	
	
	
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	Tổng
	Khoán chi
	Không khoán chi
	

	7.1
	Công tác phí 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Quản lý cơ sở 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu mô hình
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí tự đánh giá kết quả thực hiện (nghiệm thu cơ sở)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chi phí nghiệm thu cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Chi khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thông tin, tuyên truyền 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiếp thị, quảng cáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hội thảo 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hội nghị
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- In ấn tài liệu, văn phòng phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	Phụ cấp Chủ nhiệm dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


B1.2-HĐTCCT
07/2016/TT-BKHCN
TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 
	1. Tên tổ chức: 

Năm thành lập:
Địa chỉ:
Điện thoại:                                                               Fax:

Email:

	2. Chức năng nhiệm vụ và loại hình sản xuất, kinh doanh (minh chứng các lĩnh vực liên quan đến dự án đề xuất)


	3. Tổng số cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên có chuyên môn phù hợp với nội dung dự án của tổ chức
· Tiến sỹ:

· Thạc sỹ:

· Đại học:

· Cao đẳng và trung cấp kỹ thuật:



	4. Kinh nghiệm và thành tựu trong 5 năm gần nhất liên quan đến việc tiếp nhận và triển khai công nghệ của Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm dự án (nêu thành tựu cụ thể trong tiếp nhận, triển khai công nghệ và chỉ đạo sản xuất kinh doanh)



	5. Cơ sở vật chất kỹ thuật và những lợi thế để thực hiện dự án 
· Nhà xưởng, điều kiện về mặt bằng triển khai dự án:

· Thiết bị máy móc sẵn có phục vụ cho việc triển khai dự án:



	6. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách) để thực hiện dự án
· Vốn tự có: ..................... triệu đồng 

· Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng 



.........., ngày ....... tháng ...... năm 20...

THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN
B1.3-LLKHCN
07/2016/TT-BKHCN
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN 

	A. Thông tin chung về cá nhân chủ trì dự án 

	Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Nam, nữ:

Địa chỉ
Điện thoại:             CQ:                 NR:                       Mobile:   

Fax:                                              Email:

Chức vụ:                     

	B. Trình độ đào tạo

	1. Trình độ chuyên môn

	Học vị/học hàm: 

Năm nhận bằng:

Chuyên ngành đào tạo:

Quá trình, nơi và chuyên ngành đào tạo:

	2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành

	Lĩnh vực:

Năm:

Nơi đào tạo: 

	C. Kinh nghiệm về quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tiếp nhận, triển khai công nghệ 

	Số năm kinh nghiệm:
Số dự án đã chủ trì tiếp nhận và triển khai:

	TT
	Tên dự án
	Tên tổ chức chủ trì
	Năm bắt đầu-kết thúc

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	D. Thành tựu hoạt động trong công tác tổ chức tiếp nhận, chuyển giao, triển khai công nghệ và sản xuất kinh doanh khác



                                                                 ............., ngày ....... tháng ....... năm ..........

	CƠ QUAN NƠI LÀM VIỆC CỦA

 CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
(xác nhận và đóng dấu)


	CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
(Họ tên và chữ ký)


B1.4-HĐTCHTCN
07/2016/TT-BKHCN
TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỦA TỔ CHỨC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
	1. Tên tổ chức: 

Năm thành lập:
Địa chỉ:
Điện thoại:                                           Fax:                       Email:

	2. Chức năng nhiệm vụ và loại hình hoạt động khoa học và công nghệ hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến dự án:


	3. Xác nhận về các quy trình công nghệ cần hỗ trợ ứng dụng: 


	4. Tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với nội dung dự án của tổ chức:
· Tiến sỹ:

· Thạc sỹ:

· Đại học:



	5. Kinh nghiệm và thành tựu trong 5 năm gần nhất liên quan đến các quy trình công nghệ cần chuyển giao của các cán bộ trực tiếp tham gia dự án (nêu lĩnh vực chuyên môn, số năm kinh nghiệm, thành tựu tiếp nhận, triển khai công nghệ và chỉ đạo sản xuất kinh doanh)




.................., ngày ....... tháng ...... năm 20...

                              THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

                                  (ký tên, đóng dấu)
B1.5-ĐXĐHDA

07/2016/TT-BKHCN
MẪU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG DỰ ÁN 

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 

1. Tên dự án:

2. Mục tiêu:

3. Tính cấp thiết của Dự án (tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...):
4. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:

5. Dự kiến thời gian thực hiện (số tháng, bắt đầu từ ..)
6. Dự kiến kinh phí (từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của Trung ương, đối ứng từ ngân sách địa phương và nguồn khác)
7. Đề xuất Tổ chức chủ trì và đánh giá năng lực của Tổ chức chủ trì (điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện dự án):

8. Đề xuất Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ và đánh giá năng lực của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (năng lực hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ).

	
	........, ngày....tháng....năm 20...
TM. UBND

 TỈNH/THÀNH PHỐ

(Ký tên, đóng dấu)




B1.6-DMSB
07/2016/TT-BKHCN
DANH MỤC SƠ BỘ CÁC DỰ ÁN 

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 

	STT
	Tên dự án
	Mục tiêu và nội dung chủ yếu
	Dự kiến sản phẩm chính
	Tổ chức chủ trì
	Tổ chức hỗ trợ ứng dụng
	Xuất xứ công nghệ
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Dự án do Trung ương quản lý

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	Dự án ủy quyền cho địa phương quản lý

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	


B1.7-QTLVHĐ

07/2016/TT-BKHCN
PHƯƠNG THỨC, QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA 
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ
I. Phương thức làm việc 

1. Phiên họp của hội đồng phải có mặt ít nhất 4/5 thành viên của hội đồng, trong đó có mặt của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

2. Thành viên hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp và chuẩn bị ý kiến nhận xét đánh giá đề xuất đặt hàng theo mẫu quy định ban hành kèm theo thông tư này.

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các ý kiến kết luận của hội đồng được thông qua khi có ít nhất 4/5 số thành viên của hội đồng nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

4. Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký khoa học của hội đồng tổng hợp để hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua. Thành viên hội đồng có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của hội đồng. Thành viên hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của hội đồng. 

II. Quy trình làm việc 

1. Thư ký hành chính đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu tham dự. 


2. Hội đồng trao đổi thống nhất nguyên tắc làm việc và bầu thư ký khoa học, tổ kiểm phiếu của Hội đồng.


3. Hội đồng tiến hành đánh giá các hồ sơ:
a) Các thành viên hội đồng trình bày nhận xét đánh giá đề xuất theo các tiêu chí trong phiếu nhận xét đánh giá B1.8-PNXĐX tại Phụ lục này;

b) Thư ký khoa học đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng xem xét, tham khảo;

c) Hội đồng thảo luận, đánh giá về đề xuất theo các tiêu chí đánh giá quy định. 
d) Hội đồng cho điểm theo mẫu Biểu B1.9-PĐGĐX tại Phục lục này và bỏ phiếu đánh giá;

4. Hội đồng thảo luận để thống nhất đề xuất danh mục dự án (gồm tên, mục tiêu, dự kiến kết quả đạt được); cho ý kiến về Tổ chức chủ trì, Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ và phân nhóm dự án (trung ương quản lý và ủy quyền cho địa phương quản lý) theo quy định.
5. Thư ký khoa học hoàn thiện biên bản làm việc theo mẫu Biểu B1.10-BBHĐĐXNV của Phụ lục này./.
B1.8-PNXĐX

07/2016/TT-BKHCN
PHIẾU NHẬN XÉT
ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG DỰ ÁN

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Họ và tên:

Tên dự án đề xuất:

I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG 

1. Tính cấp thiết của việc thực dự án

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    

Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2. Tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề công nghệ đặt ra trong đề xuất đặt hàng

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    

Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

3.  Khả năng không trùng lắp của dự án với các dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ khác đã và đang thực hiện trong tỉnh/thành phố

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    

Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

4. Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực quốc gia cho việc thực hiện dự án

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    

Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

5. Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện dự án

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    

Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

6. Tính hợp lệ của công nghệ chuyển giao
Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    

Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

7.  Tính pháp lý của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ
Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    

Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đề nghị không thực hiện
Đề nghị thực hiện

Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây: 

II. DỰ KIẾN DỰ ÁN ĐẶT HÀNG
1. Tên dự án:

2. Định hướng mục tiêu:

3. Nội dung:
4. Dự kiến sản phẩm:

(Yêu cầu về chủng loại, số lượng, quy mô, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đạt của các sản phẩm chính của dự án trong đó có: các quy trình công nghệ được ứng dụng, chuyển giao; các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN)

	
	……, ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)


B1.9-PĐGĐX

07/2016/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	..., ngày…  tháng …   năm 20...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG DỰ ÁN 

Tên dự án đề xuất:

Đánh giá của chuyên gia: (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô)
1.  Tính cấp thiết của việc thực hiện dự án

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    
Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2. Tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của dự án đề xuất

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    
Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

3. Mức độ phù hợp của dự án đề xuất với mục tiêu Chương trình

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    
Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

4. Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện 

Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    
Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

5. Tính hợp lệ của công nghệ chuyển giao 
Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    
Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

6. Tính pháp lý của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ 
Đánh giá: Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    
Không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

7. Cấp quản lý
TW quản lý  FORMCHECKBOX 
        Ủy quyền cho địa phương quản lý    FORMCHECKBOX 
 

Kết luận chung: 

Đề nghị thực hiện                            Đề nghị không thực hiện

	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)


B1.10-BBHĐXĐNV
07/2016/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	......, ngày…  tháng …   năm 20...


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 
TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ 

I. Những thông tin chung

1. Quyết định thành lập Hội đồng 

..../QĐ-BKHCN ngày .../ .../20... của Bộ trưởng Bộ KH&CN

2. Số lượng các dự án đề xuất: …………

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng: 

                     ..., ngày... /   .../20... 

- Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:    .../...

- Vắng mặt:     ... người, gồm các thành viên:

- Khách mời tham dự họp Hội đồng

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	....
	.....
	.......


II. Nội dung làm việc của Hội đồng
1. Công bố quyết định thành lập Hội đồng.

2. Hội đồng thống nhất phương thức làm việc và bầu ông/bà …………………… làm thư ký khoa học của Hội đồng.

3. Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm:


………………, trưởng ban.


………………., thành viên,


………………., thành viên.

4. Các thành viên trình bày ý kiến đánh giá đề xuất đặt hàng do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp.


5. Hội đồng phân tích thảo luận và cho ý kiến đối với (từng) đề xuất đặt hàng theo các các nội dung quy định tại Điều 14 Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

6. Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả như sau:

Số phiếu phát ra:
Số phiếu thu về:
Số phiếu hợp lệ:
Số phiếu không hợp lệ:
	STT
	Tên dự án
	Số phiếu đồng ý
	Số phiếu không đồng ý
	Kiến nghị

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


Thành viên hội đồng  bỏ phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng về các nội dung trên và kiến nghị thực hiện ……dự án.
7. Hội đồng thảo luận việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tên gọi và các mục của dự án đặt hàng được đánh giá “đề nghị thực hiện” và phân nhóm quản lý dự án theo các quy định tại Điều 14 của Thông tư quản lý Chương trình và thống nhất thông qua từng mục nói trên.
8. Hội đồng thông qua Biên bản làm việc.
	Thư ký khoa học của Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)
	Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)


[image: image1.png]




































� Khi một trong 6 tiêu chí đầu không đạt yêu cầu.
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